TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG

Câu 1: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 200cm mang dòng điện 10 A, đặt trong một từ trường đều 0,01 T. Góc hợp bởi dây dẫn và cảm ứng từ là 300 thì lực từ tác dụng lên dây dẫn là
A. 0,1N.		B. 1N.		C. 0,5N		D. 10N 
Câu 2: Trong một điện trường đều có cường độ E, khi một điện tích q dương di chuyển cùng chiều đường sức điện một đoạn d thì công của lực điện là
	A. 	B. qEd.	C. 2qEd.	D. 
Câu 3: Từ thông riêng qua ống dây có độ tự cảm L, dòng điện i được tính bởi công thức;




    A. 			B. 			C.  		D. 
Câu 4: Hiện tượng cộng hưởng cơ xảy ra khi
	A. Tần số của ngoại lực cưỡng bức gấp đôi tần số dao động riêng của hệ.
	B. Hiệu số giữa tần số ngoại lực và tần số dao động riêng của hệ cực đại.
	C. Hiệu số giữa tần số ngoại lực và tần số dao động riêng của hệ cực tiểu.
	D. Hiệu số giữa tần số ngoại lực và tần số dao động riêng của hệ bằng 0.

Câu 5: Một con lắc đơn có độ dài dây treo bằng , treo tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi con lắc đơn dao động điều hòa thì biểu thức tần số là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox với chu kì T. Khoảng thời gian để sóng truyền được quãng đường bằng một nửa bước sóng là
	A. 4T.	B. 0,5T.	C. 2T.	D. T.
Câu 7: Hai dao động điều hòa cùng tần số và cùng pha nhau thì có độ lệch pha bằng




A.  với .	B.  với .




C.  với .	D.  với .
Câu 8: Sóng siêu âm có tần số
	A. lớn hơn 2000 Hz.		B. nhỏ hơn 16 Hz.
	C. lớn hơn 20000 Hz.		D. trong khoảng từ 16 Hz đến 20000 Hz.
Câu 9: Tai ta phân biệt được hai âm có độ cao (trầm – bổng) khác nhau là do hai âm đó có
	A. tần số khác nhau.		B. biên độ âm khác nhau.
	C. cường độ âm khác nhau.	D. độ to khác nhau.

Câu 10: Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức i = 5cos100πt A. Cường độ dòng điện cực đại trong đoạn mạch là


A. 10 A.		B. 5 A.		C. 5A.		D. A.
Câu 11: Một máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây cuộn thứ cấp. Biến thế này dùng để
A. giảm I, tăng U.	B. giảm I, giảm U.	C. tăng I , tăng U.	D. tăng I, giảm U.
Câu 12: Cường độ dòng điện i = 5cos100πt (A) có

A. chu kì 0,2 s.	B. giá trị cực đại 5A.

C. tần số 100 Hz.	D. giá trị hiệu dụng 2,5A.
Câu 13: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
	A. luôn ngược pha nhau.		B .với cùng biên độ.	
C. luôn cùng pha nhau.		D. với cùng tần số
Câu14: Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc.
A. Đối với các môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc luôn có cùng bước sóng.
B. Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch của tia sáng đối với các lăng kính khác nhau đều có cùng giá trị.
C. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính.
D. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tách màu khi qua lăng kính.
Câu 15: Tia hồng ngoại không có tính chất nào sau đây?
A. Truyền được trong chân không.
B. Có tác dụng nhiệt rất mạnh.
C. Có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.
D. Kích thích sự phát quang của nhiều chất.

Câu 16: Trong thí nghiệm Yâng, nguồn sáng là ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60(m), khoảng cách giữa hai khe sáng với màn quan sát là 1(m). Trên màn quan sát ta thấy khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp có độ lớn là 0,24(cm). Khoảng cách từ vân tối thứ 5 đến vân trung tâm là:
A. 1,6(mm).	B. 2,2(mm).	C. 2(mm).	D. 1,8(mm).
Câu 17: Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng:
A. quang điện ngoài	B. quang - phát quang	
C. quang điện trong	D. tán sắc ánh sáng

Câu 18: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của electron trong nguyên tử hidro là . Khi electron chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt




	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 19: Tia nào sau đây bị lệch trong điện từ trường:
A. Tia X.	B. Tia γ.	C. Tia α.	D. Tia hồng ngoại.
Câu 20: Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là
A. số prôtôn.	B. năng lượng liên kết.
C. số nuclôn.	D. năng lượng liên kết riêng.

Câu 21: Một con lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g =10 m/s2. Lấy .Chu kì dao động của con lắc là:
A. 1s.	B. 2,2s.	C. 0,5s.	D. 2s.	
Câu 22: Đặt vào hai đầu một tụ điện hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 1A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ là 4A thì tần số dòng điện là
A. 200Hz.	B. 400Hz.	C. 100Hz.	D. 50Hz.
Câu 23: Nếu đoạn mạch AB chứa nguôn điện có suất điện động E điện trở trong r và điện trở mạch ngoài là R thì hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch cho bởi biểu thức
A. UAB = E – I(r+R).	B. UAB = I(r+R) – E.	C. UAB = E + I(r+R).	D. E/I(r+R).

Câu 24: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất cách nhau 8cm mất 1s. Chọn gốc thời gian lúc vật qua li độ x = 2(cm) theo chiều dương, phương trình dao động của vật là:




A. x = 4cos(t - /2) cm.	B. x = 8cos (t +/4) cm.




C. x = 4cos (t - /4) cm.	D. x = 8 cos (2 t - /4) cm.
Câu 25: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần rung dao động điều hoà với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 10m/s.	B. 5m/s.	C. 20m/s.	D. 40m/s.
Câu 26: Một máy biến áp lý tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng U1 = 200 V, khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2 = 10 V. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là
	A. 500 vòng.	B. 25 vòng.	C. 100 vòng.	D. 50 vòng.
Câu 27: Cho một máy phát dao động điện từ có mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm L =1/π (mH) và một tụ điện C = 10/π (pF). Biết tốc độ của sóng điện từ trong chân không là c = 3.108 m/s. Bước sóng điện từ mà máy phát ra là
	A.6 m.	B. 60 m.	C. 6 km .	D. 3 km
Câu 28: Sắp xếp nào sau đây theo đúng trật tự giảm dần của tần số các sóng điện từ? 
	A. chàm, da cam, sóng vô tuyến, hồng ngoại
	B. sóng vô tuyến, hồng ngoại, da cam, chàm
	C. chàm, da cam, hồng ngoại, sóng vô tuyến 
	D. sóng vô tuyến, hồng ngoại, chàm, da cam 
Câu 29: Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 m . Chiếu vào kim  loại đó lần lượt các chùm bức xạ đơn sắc có năng lượng ε1 = 1,5 .10 -19 J;  ε2 = 2,5 .10-19 J;   ε3 = 3,5 .10-19 J;   ε4 = 4,5. 10-19 J thì hiện tượng quang điện sẽ xảy ra với
	A. Chùm bức xạ 1.	B. Chùm bức xạ 2.       	C. Chùm bức xạ 3.       D. Chùm bức xạ 4.
Câu 30: Một hạt nhân có độ hụt khối là 0,03 u. Lấy 1 u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân này là




[bookmark: c26a][bookmark: c26b][bookmark: c26c][bookmark: c26d]	A.	B.  	C.  	D.  
Câu 31: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ có khối lượng m. Tác dụng lên vật ngoại lực F=20cos(10πt) N(t tính bằng s) dọc theo trục lò xo thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Lấy π2 = 10. Giá trị của m là
	A. 0,4 kg.	B. 1 kg.	C. 250 kg.	D. 100 g.



Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó bức xạ màu đỏ có bước sóng  và bức xạ màu lục có bước sóng  (có giá trị trong khoảng từ 500 nm đến 575 nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất và cùng màu với vân sáng trung tâm có 8 vân sáng màu lục. Giá trị của  là : 
	A. 520 nm.	B. 540 nm.	C. 560 nm.	D. 500 nm.



Câu 33: Cho đoạn mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn lần lượt đo điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế có giá trị tương ứng là  và . Biết . Hệ số công suất của mạch điện bằng:


	A. 1	B.  	C.  	D. 0,5





Câu 34: Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp, tụ điện có điện dung thay đổi được. Điện áp đặt vào 2 đầu mạch có giá trị hiệu dụng , tần số không đổi. Khi dung kháng  thì luôn có 2 giá trị của  để công suất tiêu thụ của mạch bằng nhau. Khi  thì chỉ có 1 giá trị công suất của mạch tương ứng. Khi  thì điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây là
	A. 40 V	B. 120 V	C. 80 V	D. 240 V
Câu 35: Một máy biến áp lí tưởng lúc mới sản xuất có tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2. Sau một thời gian sử dụng do lớp cách điện kém nên có X vòng dây cuộn thứ cấp bị nối tắt; vì vậy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 2,5. Để xác định X người ta quấn thêm vào cuộn thứ cấp 135 vòng dây thì thấy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng 1,6, số vòng dây bị nối tắt là:
	A. x = 40 vòng	B. x = 60 vòng	
	C. x = 80 vòng	D. x = 50 vòng



Câu 36: Một nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng. Số phôtôn do nguồn sáng phát ra trong 1 giây là  hạt. Cho  , . Công suất phát xạ của nguồn sáng này là




A. 	B. 	C. 	D. 
[image: ]Câu 37: Hình vẽ là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ một dao động điều hoà theo thời gian. Biểu thức vận tốc của dao động này là

	A. 

 	B. 

	C. 

	D. 
Câu 38: Đặt điện áp [image: ] (V), (f thay đổi) vào vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trợ R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, (với [image: ]). M là điểm nối giữa cuộn cảm và tụ điện. Khi [image: ] thì Uc = U  và lúc này dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là [image: ] Khi [image: ]Hz thì [image: ]. Tìm f để [image: ] không phụ thuộc R (nếu R thay đổi).
	A. 50 Hz.	B. [image: ] Hz. 	C. 75 Hz. 	D. [image: ] Hz.
Câu 39:  Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 10 N/m và quả nặng có khối lượng 100 g được đặt trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật dọc theo trục của lò xo để lò xo giãn một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,01, lấy g =10 m/s2. Tốc độ của vật khi qua vị trí lò xo không biến dạng lần thứ hai là 
	A. 0,94 m/s. 	B. 0,47 m/s. 	C. 0,50 m/s.      D. 1,00 m/s. 






Câu 40:  Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe cách nhau  , hai khe cách màn quan sát một khoảng  . Chiếu vào hai khe đồng thời hai bức xạ có bước sóng  và . Hỏi trên đoạn MN với  và   có bao nhiêu vạch đen cua 2 bức xạ trùng nhau?




	A.  	B.  	C.  	D.  

[bookmark: _GoBack]Đáp án 
	1-A
	2-B
	3-C
	4-D
	5-D
	6-B
	7-B
	8-C
	9-A
	10-C

	11-A
	12D
	13-C
	14-D
	15-D
	16-D
	17-C
	18-B
	19-C
	20-D

	21-B
	22-A
	23-A
	24C
	25-C
	26-D
	27-B
	28-C
	29D
	30-C

	31-D
	32-C
	33-C
	34-B
	35-B
	36-A
	37-C
	38-B
	39-B
	40-C




Trang 4
image2.wmf
/

Li

f

=


image45.wmf
2

2


oleObject49.bin

image46.wmf
3

2


oleObject50.bin

image47.wmf
U120V

=


oleObject51.bin

image48.wmf
CCo

ZZ

<


oleObject52.bin

image49.wmf
C

Z


oleObject53.bin

oleObject2.bin

oleObject54.bin

image50.wmf
CCo

ZZ

=


oleObject55.bin

image51.wmf
18

1,51.10


oleObject56.bin

image52.wmf
34

6,625.l0

.

Js

h

-

=


oleObject57.bin

image53.wmf
s

c3.l0m/s

=


oleObject58.bin

image54.wmf
0,5W.


image3.wmf
Li

f

=


oleObject59.bin

image55.wmf
5W.


oleObject60.bin

image56.wmf
0,25W.


oleObject61.bin

image57.wmf
2,5W.


oleObject62.bin

image58.emf

image59.wmf
(

)

v4cos2,5tcms

6

p

æö

=pp-

ç÷

èø


oleObject63.bin

oleObject3.bin

image60.wmf
(

)

5

v4cos2,5tcms

6

p

æö

=pp-

ç÷

èø


oleObject64.bin

image61.wmf
(

)

5

v8cos2tcms

6

p

æö

=pp+

ç÷

èø


oleObject65.bin

image62.wmf
(

)

v8cos2tcms

3

p

æö

=pp+

ç÷

èø


oleObject66.bin

image63.wmf
2cos2

uUft

p

=


image64.wmf
2

2R

LC

>


image65.wmf
0

f = f


image66.wmf
(

)

 tan0,75.

aa

=


image4.wmf
2

Li

f

=


image67.wmf
0

f = f45

+


image68.wmf
L

UU

=


image69.wmf
AM

U


image70.wmf
305


image71.wmf
255


image72.wmf
1

amm

=


oleObject67.bin

image73.wmf
2

Dm

=


oleObject68.bin

image74.wmf
1

0,4

m

lm

=


oleObject4.bin

oleObject69.bin

image75.wmf
2

0,56

m

lm

=


oleObject70.bin

image76.wmf
10

M

xmm

=


oleObject71.bin

image77.wmf
30

N

xmm

=


oleObject72.bin

image78.wmf
2


oleObject73.bin

image79.wmf
5


image5.wmf
l


oleObject74.bin

image80.wmf
3


oleObject75.bin

image81.wmf
4


oleObject76.bin

oleObject5.bin

image6.wmf
g

f

l

p

2

1

=


oleObject6.bin

image7.wmf
l

g

f

p

2

=


oleObject7.bin

image8.wmf
g

f

l

p

2

=


oleObject8.bin

image9.wmf
l

g

f

p

2

1

=


oleObject9.bin

image10.wmf
(

)

21

k

p

+


oleObject10.bin

image11.wmf
0,1,2,...

k

=±±


oleObject11.bin

image12.wmf
2

k

p


oleObject12.bin

oleObject13.bin

image13.wmf
(

)

0,5

k

p

+


oleObject14.bin

oleObject15.bin

image14.wmf
(

)

0,25

k

p

+


oleObject16.bin

oleObject17.bin

image15.wmf
2


oleObject18.bin

image16.wmf
2


oleObject19.bin

image17.wmf
2


oleObject20.bin

image18.wmf
2


oleObject21.bin

oleObject22.bin

image19.wmf
m


oleObject23.bin

image20.wmf
0

r


oleObject24.bin

image21.wmf
0

16r


oleObject25.bin

image22.wmf
0

12r


oleObject26.bin

image23.wmf
0

9r


oleObject27.bin

image24.wmf
0

4r


oleObject28.bin

image25.wmf
2

10

p

=


oleObject29.bin

image26.wmf
2


oleObject30.bin

image27.wmf
p


oleObject31.bin

image28.wmf
p


oleObject32.bin

image29.wmf
p


oleObject33.bin

image30.wmf
p


oleObject34.bin

image31.wmf
p


oleObject35.bin

image32.wmf
p


oleObject36.bin

image33.wmf
p


oleObject37.bin

image34.wmf
p


oleObject38.bin

image1.wmf
Li

f

=-


image35.wmf
4968mJ.


oleObject39.bin

image36.wmf
31,05MeV.


oleObject40.bin

image37.wmf
27,95MeV.


oleObject41.bin

image38.wmf
251,5J.


oleObject42.bin

image39.wmf
d

720nm

l=


oleObject43.bin

oleObject1.bin

image40.wmf
l

l


oleObject44.bin

image41.wmf
l

l


oleObject45.bin

image42.wmf
C

U, U


oleObject46.bin

image43.wmf
L

U


oleObject47.bin

image44.wmf
CL

UU2U

==


oleObject48.bin

